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	BCH  ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG
***

       Số: 83-HD/TĐTN-BTC
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2015




HƯỚNG DẪN
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
Căn cứ khoản 3, Điều 2, Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 26/10/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, Ban Thường vụ Thành đoàn sửa đổi, bổ sung một số nội dung và hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú như sau:

1. Về nơi cư trú và sinh hoạt Đoàn nơi cư trú
1.1. Nơi cư trú: 
- Là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú.

- Là nơi mà đoàn viên đăng ký để tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư. Cụ thể: trong trường hợp đặc biệt, để thuận lợi cho việc tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, đoàn viên có quyền lựa chọn địa bàn dân cư (không nhất thiết phải tại nơi thường trú hoặc tạm trú của mình) để tham gia sinh hoạt khi được sự đồng ý của chi đoàn và Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý đoàn viên đồng ý.

1.2. Sinh hoạt Đoàn nơi cư trú: 
- Là toàn bộ hoạt động của đoàn viên (đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú) tham gia với cấp bộ đoàn ở địa bàn dân cư nhằm thực hiện trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức Đoàn nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn. 
- Tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú bao gồm: tham gia sinh hoạt và hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, nơi cư trú.

2. Đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
2.1. Đoàn viên là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường phổ thông (trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học.
2.2. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp. 
2.3. Đoàn viên trong lực lượng công an nhân dân thành phố (Công an thành phố, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố) căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ lựa chọn đối tượng, xây dựng hướng dẫn cụ thể cho đoàn viên ở các khu vực.
2.4. Đoàn viên trong quân đội, trong các đơn vị chiến đấu của công an nhân dân không thuộc đối tượng điều chỉnh của Hướng dẫn này.
3. Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

3.1. Quyền của đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

- Được tổ chức Đoàn nơi cư trú đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, được giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động để phấn đấu trưởng thành.

- Được tham dự sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn nơi cư trú và đóng góp ý kiến tại đại hội, hội nghị của chi đoàn, được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.
- Được lấy nhận xét, đánh giá về quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

- Được ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp cơ sở và chi đoàn nơi cư trú khi đã chuyển hồ sơ đoàn viên về nơi đó trước khi bầu cử. Trường hợp ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn phải được sự đồng ý của cấp ủy xã, phường, thị trấn và Đoàn cấp trên trực tiếp; đồng thời có ý kiến đồng ý của chi bộ nơi học tập, lao động, công tác (nếu đoàn viên là đảng viên).

3.2. Nghĩa vụ của đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

- Chủ động tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn tại nơi cư trú tổ chức; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú.
- Tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi trên địa bàn cư trú tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và thanh thiếu nhi trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định khác tại nơi cư trú.

4. Nội dung tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú của đoàn viên
4.1. Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú thông qua các nội dung:

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Các hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

- Xây dựng chi đoàn mạnh ở địa bàn dân cư; vận động các nguồn lực xã hội một cách hợp pháp hỗ trợ hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.

4.2. Các hình thức hoạt động khác được xem là sinh hoạt nơi cư trú:

- Hoạt động hè của đoàn viên học sinh THPT trên địa bàn dân cư dưới sự chỉ đạo chung của đoàn cấp huyện.

- Các hoạt động tình nguyện tập trung theo chiến dịch của sinh viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

- Các hoạt động phối hợp của đoàn các đơn vị khối trường học, đơn vị hành chính, doanh nghiệp... với đoàn viên trên địa bàn dân cư thực hiện trên địa bàn dân cư.

5. Thời điểm và mức độ tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
5.1. Thời điểm tham gia: đoàn viên tham gia các hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trong các kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, hoặc các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc thời điểm thuận lợi ngoài giờ học tập, lao động, công tác.

5.2. Mức độ tham gia: trong 01 năm, đoàn viên tham gia tối thiểu 02 lượt sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

- Đối với những nơi có điều kiện thuận lợi (đoàn viên có điều kiện sinh hoạt tương đối tập trung, số lượng không quá lớn, thuận lợi cho việc triệu tập tham gia hoạt động...) thì tổ chức đoàn địa bàn dân cư có thể tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú một cách thường xuyên thông qua các hoạt động phong trào ở địa bàn dân cư. Hình thức tổ chức có thể triệu tập đoàn viên tham gia hoạt động theo hướng luân phiên hoặc tập trung tùy theo điều kiện thực tế.

- Đối với những nơi đoàn viên không có điều kiện tham gia sinh hoạt, hoạt động thường xuyên (đoàn viên khối hành chính, lực lượng vũ trang, công nhân lao động) thì tổ chức đoàn địa bàn dân cư có thể phối hợp với các tổ chức đoàn có liên quan hoặc tổ chức khác để tổ chức hoạt động tại địa bàn dân cư một cách phù hợp về nội dung, tính chất và thời điểm để đoàn viên cùng tham gia sinh hoạt.

6. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận, tổ chức hoạt động và đánh giá đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

6.1. Đối với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên (thực hiện việc giới thiệu)
Bước 1: Chi đoàn thông báo tới đoàn viên về chủ trương tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và cho đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia.

Bước 2: Cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên (giấy giới thiệu của chi đoàn theo mẫu 1, SHĐ đính kèm, được in và đóng dấu treo của đoàn cấp trên trực tiếp trước khi chi đoàn ghi thông tin và chuyển cho đoàn viên). Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc giới thiệu.
Bước 3: Chi đoàn vào sổ theo dõi, quản lý đoàn viên đăng ký tham gia hoạt động nơi cư trú và báo cáo danh sách lên đoàn cấp trên trực tiếp. Hàng năm, căn cứ kết quả đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú của tổ chức đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên về sinh hoạt nơi cư trú để đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú (ghi nhận xét vào trong sổ đoàn viên) kết hợp trong quá trình nhận xét, xếp loại đoàn viên hàng năm.
Lưu ý: đối với đoàn viên là học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các trường cao đẳng, đại học có hộ khẩu thường trú tại địa phương (phạm vi trong một huyện) trong dịp nghỉ hè thì Đoàn trường chủ trì, phối hợp với đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện giới thiệu đoàn viên tham gia hoạt động hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú. Cụ thể như sau:

* Đối với các Quận, Huyện đoàn:

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng trực thuộc quận, huyện đoàn tiến hành khảo sát đoàn viên là học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận, huyện mình vào đầu mỗi năm học; lập danh sách và thông báo tới chi đoàn, đoàn viên đó về việc đoàn viên sẽ thực hiện việc sinh hoạt hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú.
- Chỉ đạo Đoàn trường chủ trì, phối hợp với đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện giới thiệu những đoàn viên này tham gia hoạt động hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú.

* Đối với Đoàn các trường cao đẳng, đại học trực thuộc Thành đoàn:
- Tiến hành thống kê đoàn viên là sinh viên có hộ khẩu thường trú có cùng địa bàn với địa điểm của trường mình đang theo học (cùng trên địa bàn quận, huyện). Lập danh sách và thông báo tới chi đoàn, đoàn viên đó về việc đoàn viên sẽ thực hiện việc sinh hoạt hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú. 
- Đoàn trường chủ trì, phối hợp với đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện giới thiệu những đoàn viên này tham gia hoạt động hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú.
Ví dụ: Sinh viên của trường Đại học Hải Phòng (địa điểm trường tại quận Kiến An) có hộ khẩu thường trú tại quận Kiến An thì thực hiện việc sinh hoạt hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú. 

- Các đối tượng học sinh, sinh viên khác thực hiện theo quy định tại mục 2.1.

Ví dụ: Sinh viên của trường Đại học Hải Phòng (địa điểm trường tại quận Kiến An) có hộ khẩu thường trú tại huyện Vĩnh Bảo thì thực hiện sinh hoạt Đoàn nơi cư trú theo quy định.
6.2. Đối với cấp bộ Đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
Bước 1: Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp nhận giấy giới thiệu do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên). Vào sổ theo dõi và giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trên địa bàn.

Bước 2: Chi đoàn cho đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng, sở trường, gắn hoạt động cụ thể của chi đoàn trên địa bàn.
Bước 3: Chi đoàn trên địa bàn tiến hành nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; Đoàn xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận vào bản nhận xét của chi đoàn. Gửi kết quả đánh giá về chi đoàn nơi trực tiếp quản lý đoàn viên.
Lưu ý: Trường hợp nơi cư trú của đoàn viên (là thôn, tổ dân phố) không có chi đoàn thì Đoàn xã, phường, thị trấn sẽ giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú ở chi đoàn khác phù hợp trên địa bàn.
Việc nhận xét, đánh giá phải được hoàn thành trước tháng 4 hàng năm đối với đoàn viên khu vực trường học và trước tháng 11 hàng năm đối với đoàn viên thuộc các khu vực khác.

Ngoài ra, chi đoàn trên địa bàn và Đoàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú có trách nhiệm nhận xét, đánh giá khi đoàn viên có đề nghị.

6.3. Tiêu chí nhận xét, đánh giá và xếp loại
- Tiêu chí nhận xét, đánh giá:

+ Ý thức, thái độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

+ Mức độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

+ Kết quả tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

- Căn cứ vào các tiêu chí trên và số lần tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, sẽ xếp loại đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 02 mức: Đạt hoặc Không đạt. Trường hợp đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thì không tiến hành đánh giá và ghi rõ không tham gia (nếu có yêu cầu nhận xét).

Trường hợp phải chuyển nhận xét, đánh giá cho nhiều đoàn viên trong cùng một đơn vị có thể thực hiện bằng danh sách (theo mẫu 2, SHĐ đính kèm).
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Thành đoàn

- Ban hành hướng dẫn, quán triệt chủ trương và tổ chức hội nghị triển khai quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú tới các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc.
- Đối với những đơn vị phải chuyển giao, tiếp nhận số lượng đoàn viên lớn (khoảng từ 1000 đoàn viên trở lên) về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thì Thành đoàn tổ chức hội nghị, chủ trì việc chuyển giao, tiếp nhận danh sách đoàn viên giữa các đoàn cấp huyện có liên quan (theo mẫu 3, SHĐ đính kèm).
- Ban Tổ chức Thành đoàn là đơn vị thường trực giúp Ban Thường vụ Thành đoàn theo dõi, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.
7.2. Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai tại cơ sở; tổ chức họp quán triệt chủ trương và tiến hành bàn giao, tiếp nhận danh sách đoàn viên về tham gia sinh hoạt Đoàn giữa các cơ sở đoàn trực thuộc (có biên bản bàn giao, tiếp nhận đoàn viên). Sau đó, các đoàn cơ sở vào sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động tại nơi cư trú của đơn vị.
- Đối với địa bàn có đông đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú sẽ do Ban Thường vụ Quận, Huyện đoàn thực hiện.
- Chỉ đạo, hỗ trợ Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt quy định đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ; gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng năm về Ban Thường vụ Thành đoàn trước ngày 30/10 hàng năm.

Căn cứ các nội dung của Hướng dẫn trên, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin bằng văn bản gửi về Ban Thường vụ Thành đoàn (qua Ban Tổ chức Thành đoàn) để xem xét, tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn. 
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 17/7/2013 của Ban Thường vụ Thành đoàn về đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư, các Ban Trung ương Đoàn;

- Thường trực Thành ủy; 

- Các Ban, Văn phòng Thành ủy;

- Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo TP;
- Thường trực, các Ban Thành đoàn;

- Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc;

- L​ưu VPTH, BTC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)
Trần Quang Tường


	CHI ĐOÀN......................................

***

Số          -GGT/ĐTN
	(Mẫu 1, SHĐ)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

.................., ngày          tháng       năm


GIẤY GIỚI THIỆU

Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

--------------------------
Kính gửi:............................................................................................
Để đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
BAN CHẤP HÀNH..............................................................

Giới thiệu đồng chí:..............................................., giới tính:...................

Sinh ngày.......tháng.........năm.........

Đang sinh hoạt tại chi đoàn:......................................................................

Thuộc:........................................................................................................
Chức vụ: ...................................................................................................
Hiện cư trú tại: .........................................................................................

Điện thoại liên hệ: ...................................................................................

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đoàn viên..............

tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

Trân trọng.

	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)


	CHI ĐOÀN......................................

***
	(Mẫu 2, SHĐ)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

.................., ngày          tháng       năm


ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

--------------------------

Kính gửi:............................................................................................
Thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú:

CHI ĐOÀN..............................................................

          Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú năm ..... như sau:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị học tập, lao động, công tác
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)


	BAN CHẤP HÀNH..................................
***

Số           -GGT/ĐTN
	(Mẫu 3, SHĐ)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

.................., ngày          tháng       năm


GIẤY GIỚI THIỆU
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

--------------------------

Kính gửi:............................................................................................
Để đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

BAN CHẤP HÀNH..............................................................

          Giới thiệu danh sách đoàn viên về tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú tại......................................:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Ngày vào Đoàn
	Đơn vị học tập, lao động, công tác
	Nơi cư trú đăng ký sinh hoạt, hoạt động
	Điện thoại liên hệ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tổ chức cho các đoàn viên có tên trên về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
Trân trọng.
	XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)
	TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)


PAGE  

